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CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ  

THỐNG KÊ NHƯNG KHÔNG ĐƯA VÀO DANH MỤC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số   /PC ngày   /6/2026 của Vụ Pháp chế) 

 

STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Tên VB sửa 

đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một phần 

Đơn vị 

thống kê 
Lý do 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. LĨNH VỰC THANH TRA 

I.1. THÔNG TƯ CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ 

1.  
Số 01/2023/TT-TTCP 

ngày 01/11/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành Thanh tra. 

18/12/2023  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Đương nhiên hết hiệu 

lực theo Điều 57 Luật 

Ban hành VBQPPL 

2025 (các căn cứ ban 

hành văn bản đều đã 

hết hiệu lực) 

I.2. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (CŨ) 

2.  

Số 33/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

31/10/2016  

Quy định về trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra 

chuyên ngành và trang phục, 

thẻ công chức thanh tra chuyên 

ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

15/12/2016  Cục VIII 

Đề xuất Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

bãi bỏ, không đưa vào 

Danh mục của Thanh 

tra Chính phủ 
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I.3. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (CŨ) 

3.  

Số 19/2014/TT-

BTNMT ngày 

23/4/2014 

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ 

công chức thanh tra chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường 

09/6/2014  Cục VIII 

Đề xuất Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

bãi bỏ, không đưa vào 

Danh mục của Thanh 

tra Chính phủ 

 

4.  

Số 34/2016/TT-

BTNMT ngày 

10/11/2016 

Quy định về trang phục, phù 

hiệu, biển hiệu của thanh tra 

viên, cán bộ, công chức cơ quan 

thanh tra nhà nước và công 

chức được giao thực hiện nhiệm 

vụ thanh tra chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường 

01/01/2017  Cục VIII 

5.  

Số 27/2019/TT-

BTNMT ngày 

31/12/2019 

Quy định về phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật của thanh tra tài 

nguyên và môi trường 

18/02/2020  Cục VIII 

I.4. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

6.  

Số 73/2015/TTLT-

BTC-TTCP ngày 

12/5/2015 

Quy định chế độ quản lý, cấp 

phát trang phục đối với thanh 

tra viên, cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc tại các cơ 

quan thanh tra nhà nước 

01/7/2015  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Thông tư liên tịch do 

Bộ Tài chính chủ trì, 

vì vậy thuộc phạm vi 

rà soát của Bộ Tài 

chính 



3 

 

 

STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

VB 

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 

dung của VB 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Tên VB sửa 

đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một phần 

Đơn vị 

thống kê 
Lý do 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

II.1. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

7.  
Số 24/2018/NĐ-CP 

ngày 27/02/2018 

Quy định về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong lĩnh vực lao 

động, giáo dục nghề nghiệp, 

người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh 

lao động 

15/4/2018  Cục V 

Nghị định thuộc phạm 

vi rà soát của Bộ Nội 

vụ 

III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 

III.1. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

8.  
Số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 

Về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị 

20/12/2020  Cục IV 

Đã được thay thế bởi 

Nghị định số 

164/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 

Tổng số: 08 văn bản 

 


